
Họ và tên: …………………………………………………. 

Tuổi: 5      

Lớp: …………………………………………………………..     

WORKSHEET 
Phonics: i_ib id ig it ix 

Trace, colour and say (Bé hãy nối từ và tô màu đúng hình ảnh của từ và phát âm từ nhé!) 

Mẫu F–TN-003-02-S v2 Những hoạt động này không bắt buộc bé hoàn thành 



Họ và tên: …………………………………………………. 

Tuổi: 5      

Lớp: …………………………………………………………..     

Những hoạt động này không bắt buộc bé hoàn thành Mẫu F–TN-003-02-S v2 

Write and say (Bé hãy điền chữ cái chính xác vào chỗ trống và phát âm từ đó nhé!) 

 b….. r….. l….. 

ib 

id 

ig 

it 

ix 

hit  w…..  m….. 


